	TOPIC 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
TIẾT. Write

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU HS THỰC HIỆN
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	Học sinh nhìn vào thông báo (notice) trang 58/Sgk
Đây là thông báo của Đoàn thanh niên với các thành viên về các hoạt động của mình. Các em đọc và xem tổ chức này sắp có  những hoạt động  gì cho các thành viên của mình. 
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	Các em viết từ mới vào trong tập
· NEW WORDS.
· Help the community:   giúp đỡ cộng đồng
· Encourage:  động viên, khuyến khích.
· Participate:  tham gia.
· Recycling program: chương trình tái chế
· Collect glass: thu gom thủy tinh
· Save natural resources: bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
· Raise fund for the poor: gây quỹ cho người nghèo.
· Help the street children: giúp đỡ trẻ em đường phố.
· Plant trees and flowers: trồng cây và hoa
· Register:  đăng ký
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	[bookmark: _GoBack]Bây giờ các em đọc lại thông báo và điền vào bức thư mà Nga gửi cho Linh về kế hoạch của Đoàn.
Dear Linh,
I'm glad to tell you that I'm going to have interesting activities.
The Y&Y is (0) planning to help the (1) community. I will participate in its (2) recycling program. In this program, I will (3) collect glass, used paper cans. Then we will (4) send them for (5) recycling.
I hope I can (6) save natural resources and (7) earn some money for my school Y&Y in these activities. I also think about (8) participating in either (9) planting trees and flowers or (10) helping street children. It is really interesting, isn’t it?
Write to me soon and tell me all your news.
Love,
Nga
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	Bây giờ các em đọc đoạn hội thoại giữa Hoa và cô. Cá em luyện tập đoạn hội thoại theo cặp và trả lời xem Hoa chuẩn bị làm gì trong tổ chức Đoàn.
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	Bây giờ các em dựa vào nội dung đoạn hội thoại, tưởng tượng mình là Hoa viết một bức thư gửi cho bố mẹ kể những việc chuẩn bị làm.
· Gợi ý.
Dear Mom and Dad,
I'm happy to tell you that I'll be able to join in the Green Group of my school.
The Green Group is holding an environment month. And there will be a lot of interesting activities to do in this program. We will clean the lakes' banks on the weekends, and plant trees and flowers in the school garden and water them every afternoon after class. In addition, we are planting young trees and plants to sell to other schools.
I hope that we can give more green color to the city and earn some money for school Y&Y. The program is really interesting, isn’t it?
I'll write to you and tell you more about group activities later. I'm OK and still work very hard. Aunt Lien is very pleased with me.
I hope you both are well.
With love,
Hoa
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	Homework:
Viết bức thư cho một người bạn, kể những việc sẽ làm trong mùa hè tới.



	TOPIC 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
TIẾT. Language focus

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU HS THỰC HIỆN
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	 Học sinh nhìn vào bảng kế hoạch chương trình hoạt động mùa xuân của Y&Y. Các eem đọc bảng kế hoạch và xem họ sẽ làm gì, khi nào và ở đâu.
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	Các em viết từ mới vào trong vở
· NEW WORDS
Collect and empty garbage: thu gom và đổ rác.
Gather to support cultural – sport programs: tập trung và cổ vũ các hoạt động văn hóa thể thao
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	Bây giờ các em hãy luyện tập hỏi và trả lời về tên hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra những hoạt động ấy dựa vào các ví dụ trong SGK.
· Gợi ý: 
1. 
- When do they plant and water trees along streets?
=> On February 2.
-  Where do they plant and water trees along the streets?
=> On the City center streets.
- What time do they start and finish work?
=> They start at 7 am and finish at 10 am.
2.
- When do they help the elderly and street children?
=> On March 26.
- Where do they help the elderly and street children?
=> At the City rest home and orphanage.
- What time do they start and finish work?
=> They start at 7 am and finish at 4 pm.
- các em tương tự làm những hoạt động còn lại trong sgk.
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	Hỏi: các em có nhận xét gì về cách dùng thì trong bài tập này?
Ngoài Will và be going to chúng ta có thể dùng thì hiện tại đơn để diễn đạt các hành động chắc chăn sẽ xãy ra trong tương lai và đã được lên lịch. 
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	HS nhìn vào bảng những việc làm mà Ba và Lan thích làm và không thích làm (sgk/ 61)
Bây giờ các em thực hành về những việc mà Ba và Lan thích làm và không thích làm, dùng những động từ tobe: love, like, don’t like và hate.
Chú ý: sau những động từ love, like, don’t like và hate là Ving
Vd: Ba loves playing soccer and he loves camping, too
Lan likes cooking meals but she doesn’t like gardening.
· Tương tự các em hãy làm với những câu còn lại.
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	Các em hãy luyện tập bằng cách nói về chính bản thân mình về những việc thích và không thích làm như ví dụ trong SGK. 
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	Bây giờ các em xem lại cấu trúc yêu cầu giúp đỡ, đưa ra đề nghị giúp đỡ, đáp lại lời yêu cầu và đề nghị giúp đỡ. (học ở tiết SPEAK)
Các em hãy hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách điền các từ rong hộp vào chỗ trống trong các đoạn hội thoại. (SGK/ 62 PHẦN A)
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	Bây giờ các em dùng các cấu trú đề nghị và đáp lại lời giúp đỡ đã học để hoàn thành các đoạn hội thoại. (SGK/ 62 PHẦN B)



	TOPIC 7: MY NEIGHBORHOOD
TIẾT. GETTING STARTED + LISTEN AND READ

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU HS THỰC HIỆN
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	 Các em hãy trả lời những câu hỏi sau:
a. Do you love traveling?
b. Do you like reading books?
c. Do you enjoy watching football?
d. Do you hate doing the washing?
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	Các em hãy nối tên của địa điểm vào đúng bức tranh trong SGk/ 63 (phần getting started)
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	trong tiết học này các em sẽ ôn lại những hoạt động trong khu dân cư và làm quen với một cấu trúc ngữ pháp mới là : thì hiện tại hoàn thành.
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	Các em nhìn vào đoạn hội thoại (sgk/ 63 phần listen and read)
Các em nghe đoạn hội thoại giữa Nam và Na. Các em nghe và theo dõi xem họ nói gì về khu dân cư của mình bằng việc trả lời những câu hỏi sau: 
a. Who is new to the neighborhood?
b. Does Nam live in the neighborhood?
c. Is the food good?
Link nghe đoạn hội thoại
https://vietjack.com/tieng-anh-8/unit-7-listen-and-read.jsp
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	Các em viết từ mới vào trong tập
· NEW WORDS
Close by: gần đây
Pancakes: bánh rán
Delicious: ngon
· Thì hiện tại hoàn thành
Vd1: I have lived in HCM city since 2005
Vd2: we have been here for 2 weeks
(+)  S  + have/ has + V3/ed
· Cách dùng: thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ còn liên quan đên hiện tại hoặc đang diễn ra ở hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành thường đi với SINCE và FOR
· SINCE: + mốc thời gian
· FOR: + khoảng thời gian.
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	Các em đọc lại đoạn hội thoại và hoàn thành bài tập 2 trong SGK
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	Homework: các em lên internet tìm 20 động từ bất quy tắc cột 3 (từ quen thuộc nha)



